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Phụ lục 01
ĐƠN VỊ:…………………………………….

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG 

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chuyên ngành đào tạo
	Mã ngạch CC, VC 
hiện tại
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	I
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	





Phụ lục 02
ĐƠN VỊ:…………………………………….

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN ĐỊA CHẤT

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Đơn vị 
công tác
	Chuyên ngành đào tạo
	Thời gian 
công tác thực tế
	Số điện thoại
	Địa chỉ Email

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	







Phụ lục 03

ĐƠN VỊ: ………………………………………….

DANH SÁCH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,  năm sinh
	Đơn vị công tác 
	Trình độ, chuyên ngành đào tạo
	Số năm liên tục hoạt động đo đạc  và bản đồ  
	SĐT
	Email
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	3
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